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BIỂU THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Theo Thông tư 226/2016/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính 
và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

	TT
	Danh mục phí, lệ phí
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	
	 

	A
	VỀ DANH MỤC PHÍ:  
	 

	1
	Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố  
	 

	1.1
	- Phí sử dụng lòng đường,hè phố vào việc sinh hoạt (đám cưới, đám hỏi, đám tang)
	Đồng/ngày
	100.000  
	 
	 

	1.2
	- Phí sử dụng lòng đường, hè phố vào việc phục vụ thi công, xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình; trung chuyển vật liệu xây dựng
	Đồng/ngày
	20.000
	
	

	1.3
	- Phí sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ xe theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị
	Đồng/m2/ngày
	1.000
	
	

	2
	Phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
	 

	2.1
	- Trang thứ nhất, trang thứ hai
	Đồng/trang
	2.000
	
	 

	2.2
	- Từ trang thứ ba trở lên
	Đồng/trang
	1.000
	
	
 

	2.3
	- Tối đa thu
	Đồng/bản
	200.000
	
	

	2.4
	- Phí chứng thực chữ ký
	Đồng/trường hợp
	10.000
	Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản
	

	3
	Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
	

	3.1
	- Chứng thực hợp đồng, giao dịch
	Đồng/trường hợp
	50.000
	
	

	3.2
	- Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	Đồng/trường hợp
	30.000
	
	

	3.3
	- Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	Đồng/trường hợp
	25.000
	
	

	B
	DANH MỤC CÁC LOẠI LỆ PHÍ 
	

	 Lệ phí hộ tịch (Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn)
 Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau: (Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)
	

	1
	Đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	Đồng/trường hợp
	5.000
	
	

	2
	Đăng ký lại kết hôn
	Đồng/trường hợp
	20.000
	
	

	3
	Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử
	Đồng/trường hợp
	5.000
	
	

	4
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Đồng/trường hợp
	10.000
	
	

	5
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Đồng/trường hợp
	10.000
	
	

	6
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước
	Đồng/trường hợp
	10.000
	
	

	7
	Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
	Đồng/trường hợp
	5.000
	
	

	8
	Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác
	Đồng/trường hợp
	3.000
	
	

	9
	Đăng ký hộ tịch khác
	Đồng/trường hợp
	5.000
	
	


	Các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tại phần A, B của Biểu thu phí, lệ phí này./.
